TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kế toán – Tài chính


Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kế toán
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Tổ chức hạch toán kế toán
Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết: Kế toán tài chính 3
Đào tạo trình độ: Đại Học
Giảng dạy cho các ngành: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng
Bộ môn quản lý: Kế toán
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 
27 tiết 

- Làm bài tập trên lớp: 
03 tiết
- Thảo luận: 


05 tiết

- Thực hành, thực tập: 
10 tiết
- Tự nghiên cứu: 

135 giờ

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp bao gồm: Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, Tổ chức thực hiện chế độ chứng từ kế toán, Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, Tổ chức thực hiện chế độ sổ kế toán, Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo kế toán, Tổ chức lưu giữ tài liệu kế toán nhằm giúp cho người học vận dụng và áp dụng thực hiện tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 
3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Tổ chức kế toán tiền mặt, tiền gởi ngân hàng

2. Tổ chức kế toán tài sản cố định

3. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

4. Tổ chức kế toán mua bán hàng hóa

5. Tỏ chức lập báo cáo tài chính

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy – học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Tổ chức kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thanh toán không dùng tiền mặt

2. Tín dụng ngân hàng

3. Khái niệm chứng từ

4. Các cách phân loại chứng từ

5. Cách sửa chứng từ

6. Tổ chức chứng từ tiền mặt: Cách lập, luân chuyển chứng từ tiền.

7. Ghi sổ kế toán: 

8. Nhiệm vụ kế toán thanh toán, thủ quĩ, kế toán tiền gởi ngân hàng

9. Xây dựng danh mục tài khoản kế toán 
	1

1

3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ

        Ý thức được tầm quan trọng của tổ chức kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tại đơn vị. Từ đó có thái độ trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích cung cấp thông tin kế toán được trung thực và hợp lý
	

	Kỹ năng

1. Phân biệt được các dạng chứng từ

2. .Biết sử dụng chứng từ nào để ghi sổ kế toán, chứng từ nào đính kèm

3. Thời gian lưu trữ bảo quản tài liệu kế toán, cách thức xắp xếp 

4. Biết ghi sổ kế toán Nhật ký thu, Nhật ký chi, Nhật Ký chứng từ số 1, 2, Bảng kê 1, 2; Chứng từ Ghi sổ, Sổ cái.
	3

3

3

3


Chủ đề 2: Tổ chức kế toán tài sản cố định

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khấu hao TSCD: khái niệm, phương pháp Khấu hao

2. Tổ chức chứng từ TSCĐ: Cách lập, luân chuyển chứng từ tiền.

3. Ghi sổ kế toán 

4. Xây dựng danh mục tài khoản kế toán TSCĐ

5. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ
	2

3

3

3

3

	Thái độ

       Ý thức được tầm quan trọng của tổ chức kế toán tài sản cố định tại đơn vị. Từ đó có thái độ trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích cung cấp thông tin kế toán được trung thực và hợp lý. Phát huy tính năng động, sáng tạo, hợp tác trong làm việc nhóm.
	

	Kỹ năng

1. Biết sử dụng chứng từ nào để ghi sổ kế toán TSCĐ

2. Thời gian lưu trữ bảo quản tài liệu kế toán, cách thức xắp xếp 

3. Biết ghi sổ kế toán 9 Bảng phân bổ khấu hao,  Chứng từ Ghi sổ, Sổ cái.
	3

3

3

3


Chủ đề 3: Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tiền lương: Cách xác định quĩ lương, đơn giá tiền lương, định mức lao động

2. Các khoản trích theo lương: Tính và nôp

3. Tổ chức chứng từ tiền lương và các khoản trích theo lương: Cách lập, luân chuyển chứng từ .

4. Ghi sổ kế toán tiền lương

5. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và kế toan bảo hiểm
	1

2

3

3

3

3

	Thái độ

      Ý thức được tầm quan trọng của tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị. Từ đó có thái độ trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích cung cấp thông tin kế toán được trung thực và hợp lý. Phát huy tính năng động, sáng tạo, hợp tác trong làm việc nhóm.
	

	Kỹ năng

1. Phân biệt được các dạng chứng từ

2. Biết sử dụng chứng từ nào để ghi sổ kế toán, chứng từ nào đính kèm

3. Thời gian lưu trữ bảo quản tài liệu kế toán, cách thức xắp xếp 

4. Biết ghi sổ kế toán  Bảng phân bổ lương và bảo hiểm, Nhật ký chứng từ số 07;  Chứng từ Ghi sổ, Sổ cái.
	3

3

3

3


Chủ đề 4: Tổ chức kế toán mua bán hàng hóa

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các phương thức mua, bán hàng hóa

2. Các khoản thuế trong mua bán hàng hóa

3. Tổ chức chứng từ mua bán hàng hóa: Cách lập, luân chuyển chứng từ .

4. Các vấn đề về Hóa đơn: lập, điều chỉnh, …

5. Ghi sổ kế toán mua hàng, bán hàng

6. Nhiệm vụ kế toán công nợ, kế toán tiêu thụ
	1

1

2

3

3

3

3

	Thái độ

         Ý thức được tầm quan trọng của tổ chức kế toán mua bán hàng hóa tại đơn vị. Từ đó có thái độ trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích cung cấp thông tin kế toán được trung thực và hợp lý. Phát huy tính năng động, sáng tạo, hợp tác trong làm việc nhóm.
	

	Kỹ năng

1. Biết lập hóa đơn, mua hóa đơn, in…

2. Phiếu Nhâp, xuất kho.

3. Bảng kê Hàng hóa,…

4. Biết ghi sổ kế toán Nhật ký mua hàng, Nhật ký bán hàng, Nhật ký chứng từ số 05; Nhật ký chứng từ số 08,  Chứng từ Ghi sổ, Sổ cái.
	3

3

3

3

3


Chủ đề 5: Tổ chức lập báo cáo tài chính
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thuế: GTGT, thu nhập doanh nghiệp 

2. Các mô hình tổ chức công tác kế toán

3. Các công việc cần thiết khi lập báo cáo tài chính

4. Hệ thống báo cáo trong doanh nghiệp 

5. Các nguyên tắc khi lập báo cáo

6. Nhiệm vụ kế toán tổng hợp, kế toán trưởng
	1

3

3

3

3

3

	Thái độ

       Ý thức được tầm quan trọng của tổ chức lập báo cáo tài chính tại đơn vị. Từ đó có thái độ trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện lập báo cáo nhằm cung cấp thông tin một cách trung thực và hợp lý. Phát huy tính năng động, sáng tạo, hợp tác trong làm việc nhóm.
	

	Kỹ năng

1. Biết lập báo cáo tài chính

2. Lập báo cáo thuế
	3

3


3. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy – học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	7
	1
	1
	2
	33
	44

	2
	5
	1
	1
	2
	27
	36

	3
	5
	1
	1
	2
	27
	36

	4
	4
	
	1
	2
	21
	28

	5
	6
	
	1
	2
	27
	36

	Tổng
	27
	3
	5
	10
	90
	135


4. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Phan Thị Dung
	Bài giảng tổ chức hạch toán kế toán
	2009
	
	Thư viện số

	2
	Bộ Tài chính
	Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15
	2006
	Tài Chính
	Thư viện Trường đại học Nha Trang

	3
	Võ Văn Nhị
	Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Trên Sổ Kế Toán
	2006
	Tài chính
	Thư viện Trường đại học Nha Trang

	4
	Nguyễn Văn Nhiêm
	Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán, bài tập và lập báo cáo Tài chính doanh nghiệp
	2004
	Thống kê
	Thư viện Trường đại học Nha Trang

	
	Võ Văn Nhị
	Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Trên Sổ Kế Toán
	2006
	Tài chính
	Thư viện Trường đại học Nha Trang

	
	PGSTS Võ Văn Nhị, TS Nguyễn Ngọc Dung, TS Nguyền Thị Kim Cúc, TS Phạm Ngọc Toán
	Xây dựng mô hình tổ chức hạch kế toán doang nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
	2011
	Phương Đông
	Thư viện Trường đại học Nha Trang

	
	Ths Nguyễn Phước Bảo Ân
	Tổ chức kê toán doanh nghiệp
	2011
	Phương Đông
	Thư viện Trường đại học Nha Trang


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp 
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp
	


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
                      

      
                                                     (Ký và ghi họ tên)






